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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

Từ viết tắt Viết đầy đủ 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Hiệp hội các Quốc 

gia Đông Nam Á) 

CCKT Cơ cấu kinh tế 

CCN Cụm công nghiệp 

CG Computer Graphic (đồ họa vi tính) 

CHDCND Lào Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào  

CN Công nghiệp 

CNH Công nghiệp hóa 

CNH - HĐH Công nghiệp hóa- hiện đại hóa 

CN-TTCN Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp 

CN-XD Công nghiệp- Xây dựng 

CSHT Cơ sở hạ tầng 

ĐKTN Điều kiện tự nhiên  

ĐNDCM Lào Đảng  Nhân Dân Cách Mạng  Lào 

DV Dịch vụ 

FDI  Foreign Direct Investment (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) 

GDP Gross Domestic Product   

GIS Hệ thống thông tin địa lí 

GNI Gross National Income (Tổng thu nhập quốc dân) 

GTSX Giá trị sản xuất 

GTTT Giá trị tăng them 

HĐND Hội đồng nhân dân 

HTX Hợp tác xã 

IC  Integrated Circuit (Vi mạch tích hợp) 

KCN Khu công nghiệp 
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Từ viết tắt Viết đầy đủ 

KH&CN Khoa học và Công nghệ 

KT Kinh tế 

KT- XH Kinh tế - Xã hội 

KTQD Kinh tế quốc dân 

NGO Non-governmental Organization (Tổ chức Phi chính phủ) 

N-L-TS Nông - Lâm- Thủy sản 

NN Nông nghiệp 

NTM Nông thôn mới 

NXB Nhà xuất bản 

ODA Official Development Assistance (Hỗ trợ phát triển chính thức) 

PTKT Phát triển kinh tế 

QHSX Quan hệ Sản xuất 

SX Sản xuất 

SXCN Sản xuất công nghiệp 

THPT Trung học phổ thong 

TM - DV - DL Thương mại- Dịch vụ- Du lịch 

TNTN  Tài nguyên Thiên nhiên 

TTCN Tiểu thủ công nghiệp 

UBND Ủy ban nhân dân 

VA Vegetations Adenoides (tổ chức miễn dịch ban đầu ở trẻ ) 

VH - TT - DL Văn hóa- Thể thao- Du lịch 

XDCB Xây dựng cơ bản 
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